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	No.
	Company name
	Tên công ty 
	Information about company
	Giới thiệu về công ty
	Web-site

	1. 
	RC BIOFORM, LLC
	LLC, Trung tâm Khoa học Bioform 
	
Development and sale of medical products for orthopedics, urology and veterinary medicine.
	Phát triển và kinh doanh các sản phẩm y tế về chỉnh hình, tiết niệu và thú y.
	http://en.bioform.ru/

	2. 
	Mobile Medical Technology – company
	Công nghệ y tế di động
	Mobile Medical Technologies LLC (MMT) is a leading Russian developer of online projects in the field of online consulting. The company was founded in 2013 and brings together software developers, leading medical and preventive institutions in Russia, practicing doctors and related specialists
	Công nghệ y tế di động (MMT) là công ty phát triển các dự án trực tuyến hàng đầu của Nga trong lĩnh vực tư vấn trực tuyến. Công ty được thành lập vào năm 2013 và tập hợp các nhà phát triển phần mềm, các tổ chức y tế hàng đầu ở Nga, các bác sĩ hành nghề và các chuyên gia liên quan.
	https://mmtpro.org/
https://onlinedoctor.care/

	3. 
	  LLC Motorica
	LLC Motorica
	Motorica is the innovative digital prosthetic company from Russia, Moscow. Our team is passionate about the combination of technologies, wearable devices, and individual approaches for rehabilitation of our clients. Motoricans engineers provide reliable active hands approved and certified by prosthetic industry professionals. We believe that our clients are clients for life, and together we are moving to the digital era. 
	Motorica là công ty sản xuất chân tay giả kỹ thuật số sáng tạo đến từ Nga, Moscow. Nhóm của chúng tôi rất đam mê sự kết hợp của các công nghệ, thiết bị đeo được và các phương pháp tiếp cận cá nhân để phục hồi chức năng cho khách hàng của chúng tôi. Các kỹ sư của chúng tôi cung cấp bàn tay hoạt động đáng tin cậy đã được các chuyên gia trong ngành phục hình chân tay phê duyệt và chứng nhận. Chúng tôi tin rằng khách hàng của chúng tôi là khách hàng suốt đời và chúng ta cùng nhau tiến tới kỷ nguyên kỹ thuật số.
	Motorica.org, motorica.global

	4. 
	AZOR LLC
	LLC Azor
	The company AZOR was established in 1991 and throughout its history creates unique technologies for medicine based on laser devices. For 30 years, we introduced scores of unique devices into wide medical practice - from miniature physiotherapeutic home devices to multifunctional diagnostic complexes, from classic laser scalpels to complex systems with diagnostics and selection of exposure modes. We continue our research aimed at creating new devices and techniques that allow us to treat various diseases or improve the quality of life. We are open to cooperation!
	Công ty AZOR được thành lập vào năm 1991 và trong suốt lịch sử của mình đã tạo ra các công nghệ độc đáo cho y học dựa trên các thiết bị laser. Trong 30 năm, chúng tôi đã đưa rất nhiều thiết bị độc đáo vào y tế thực hành rộng rãi - từ các thiết bị vật lý trị liệu thu nhỏ tại nhà đến các phức hợp chẩn đoán đa chức năng, từ dao mổ laser cổ điển đến các hệ thống phức tạp với chẩn đoán và lựa chọn chế độ tiếp xúc. Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu nhằm mục đích tạo ra các thiết bị và kỹ thuật mới cho phép chúng ta điều trị các bệnh khác nhau hoặc cải thiện chất lượng cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác!
	www.azormed.ru

	5. 
	 
	Công ty cổ phần Aquion
	AKVION – a pharmaceutical company specialising in unique products for a healthy lifestyle. 
We have created a few dozen original products that have gained widespread recognition among consumers and specialists. We help them deal with problems that arise during the common-cold season, maintain the reproductive system health, preserve youth and beauty, ensure the normal growth and development of children. Our products are tasty, easy-to-use and as natural as they can be.
	AKVION - công ty dược phẩm chuyên về các sản phẩm độc đáo cho lối sống lành mạnh.
Chúng tôi đã tạo ra một vài chục sản phẩm ban đầu đã được người tiêu dùng và các chuyên gia công nhận rộng rãi. Chúng tôi giúp họ giải quyết các vấn đề nảy sinh trong mùa rét đậm, rét hại, duy trì sức khỏe hệ sinh sản, giữ gìn tuổi thanh xuân và sắc đẹp, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bình thường của trẻ em. Sản phẩm của chúng tôi ngon, dễ sử dụng và tự nhiên nhất có thể.
	https://akvion.ru/en

	6. 
	NOMI Cosmetics
	Mỹ phẩm NOMI
	Nomi cosmetics is a brand of cosmetics for girls 5-12 years old 
Nomi cosmetics is a brand of cosmetics for young ladies above 5 years old. Nomi is a leader of its segment in Russia and CIS countries, and the international expansion is happening at the time. Nomi is about safety, quality and joy that we bring to young girls! The aim of our products is to bring the unforgettable first experience of using make up without harm to young skin. Because every girl wants to be like mom!
Roleplay is a big part of growing up. That’s why girls like to make themselves beauty by using mom’s beautician. Products inside are often not tested on young skin and are not suitable to be used by Children. And that’s exactly why, when purchasing Nomi cosmetics, one can be sure of safety standards and absence of hurtful skin irritations. 
Products have been tested and notified to the CPNP in EU. Partnership with Singapore and GCC countries are signed and we are looking to find partners who would be glad to bring joy and beauty to the planet together!
	Mỹ phẩm Nomi là thương hiệu mỹ phẩm dành cho các bé gái từ 5-12 tuổi
Mỹ phẩm Nomi là thương hiệu mỹ phẩm dành cho các bé gái trên 5 tuổi. Nomi là công ty dẫn đầu phân khúc của mình ở Nga và các nước SNG, và giờ đang mở rộng ra quốc tế. Nomi hướng đến sự an toàn, chất lượng và niềm vui mà chúng tôi mang lại cho các cô gái trẻ! Mục đích của các sản phẩm của chúng tôi là mang lại trải nghiệm đầu tiên khó quên khi sử dụng trang điểm mà không gây hại cho làn da trẻ. Vì tất cả các cô gái đều mong muốn giống mẹ!
Nhập vai là một phần quan trọng của quá trình trưởng thành. Đó là lý do vì sao các cô gái thích làm đẹp cho mình bằng cách sử dụng mỹ phẩm của mẹ. Các sản phẩm bên trong thường không được thử nghiệm trên da trẻ và không thích hợp sử dụng cho trẻ em. Và đó chính xác là lý do vì sao khi mua mỹ phẩm Nomi, người ta có thể chắc chắn về các tiêu chuẩn an toàn và không gây kích ứng da.
Sản phẩm đã được kiểm tra và thông báo cho CPNP ở EU. Quan hệ đối tác với Singapore và các quốc gia GCC đã được ký kết và chúng tôi đang tìm kiếm những đối tác có thể cùng nhau mang lại niềm vui và vẻ đẹp cho hành tinh!
	Nomicosmetics.com

	7. 
	Peroni Honey
	Mật ong Peroni
	LLC "PERONI" (TM PERONI) is a leading manufacturer of a unique product, delicacy and delicacy - honey soufflé. Our three main principles - Natural, Tasty, Beautiful! And everything that we create must meet these criteria to the maximum. Our products have won 11 Product of the Year awards, two Innovation of the Year grand prizes, the London Honey Awards and many others.
	LLC "PERONI" (TM PERONI) là nhà sản xuất hàng đầu về các sản phẩm độc đáo, các món ngon - món bánh mật ong. Ba nguyên tắc chính của chúng tôi - Tự nhiên, Ngon, Đẹp! Và mọi thứ mà chúng tôi tạo ra đều phải đáp ứng tối đa những tiêu chí này. Sản phẩm của chúng tôi đã giành được 11 giải thưởng Sản phẩm của năm, hai giải thưởng lớn Sáng tạo của năm, Giải thưởng Mật ong Luân Đôn và nhiều giải thưởng khác.
	http://peronihoney.ru/en/

	8. 
	Legend of Baikal 
	LLC TC Baikal Aqua
	Baikal Aqua company - production, bottling and sale of deep drinking water of Lake Baikal under the brand "Legend of Baikal ". Modern production - extraction from a depth of more than 400m from Lake Baikal and bottling at the production site without water contact with the environment. Container made of PET, glass, aluminum can. Production volume - 60 million liters per year.
	GC Baikal Aqua - sản xuất, đóng chai và bán nước uống từ đáy sâu của hồ Baikal với thương hiệu "Legend
của Baikal ”. Sản xuất hiện đại - khai thác từ độ sâu hơn 400m từ hồ Baikal và đóng chai tại nơi khai thác mà không để nước tiếp xúc với môi trường. Loại bao bì bằng PET, thủy tinh, lon nhôm. Sản lượng - 60 triệu lít mỗi năm.
	https://tkbaikalaqua.com

	9. 
	3iTech
	LLC Phòng thí nghiệm DSS
	3iTech is a Russian vendor of speech technologies, voice biometrics, as well as specialized solutions and services for intelligent processing of unstructured data.
	3iTech là nhà cung cấp công nghệ giọng nói, sinh trắc học giọng nói của Nga, cũng như các giải pháp và dịch vụ chuyên biệt để xử lý thông minh dữ liệu phi cấu trúc.
	https://3itech.ru

	10. 
	SearchInform
	SearchInform
	SearchInform is one of the leading risk management product developers.
We focus on contemporary cybersecurity threats, protecting business and government institutions against data theft, harmful human behavior, compliance breaches and incomplete audit.
	SearchInform là một trong những nhà phát triển sản phẩm quản lý rủi ro hàng đầu.
Chúng tôi tập trung vào các mối đe dọa an ninh mạng hiện đại, bảo vệ các tổ chức kinh doanh và chính phủ chống lại hành vi trộm cắp dữ liệu, hành vi có hại của con người, các vi phạm tuân thủ và kiểm toán không đầy đủ.
	https://searchinform.com/

	11. 
	Noviy Disk - trade
	Noviy Disk - trade
	The Novy Disk company is one of the leading suppliers of multimedia software, electronic education management systems (EMIS) and distance learning.
Electronic interactive and multimedia courses cover the entire curriculum of the school curriculum in all subjects: from mathematics, physics and biology to literature, foreign languages ​​and visual arts - helping to make learning more fun for students and effective for teachers
The electronic education management system (EMIS) is used by more than 20 thousand schools in 31 regions and 6 cities of Russia
· Corporate and distance learning programs have been developed for more than 100 leading companies in the country, including Gazprom, Lukoil, Sberbank, VimpelCom, as well as for leading higher educational institutions: Higher School of Economics, Higher School of Business, Moscow State University, St. Petersburg State University and others.
The Novy Disk company has over 25 years of experience, having implemented dozens of successful projects in the field of digital education for the federal ministry, regional and city education departments.
	Công ty Novy Disk là một trong những nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm đa phương tiện, hệ thống quản lý giáo dục điện tử (EMIS) và đào tạo từ xa.
• Các khóa học tương tác điện tử và đa phương tiện bao gồm toàn bộ chương trình giảng dạy của trường ở tất cả các môn học: từ toán học, vật lý và sinh học đến văn học, ngoại ngữ và nghệ thuật thị giác - giúp việc học tập trở nên thú vị hơn cho học sinh và hiệu quả hơn cho giáo viên
• Hệ thống quản lý giáo dục điện tử (EMIS) được sử dụng bởi hơn 20 nghìn trường học ở 31 vùng và 6 thành phố của Nga
• Các chương trình đoanh nghiệp và đào tạo từ xa đã được phát triển cho hơn 100 công ty hàng đầu trong nước, bao gồm Gazprom, Lukoil, Sberbank, VimpelCom, cũng như cho các tổ chức giáo dục đại học hàng đầu: Trường Kinh tế Cao cấp, Trường Đại học Kinh doanh, Đại học Liên Bang Moscow, Đại học Liên Bang St. Petersburg và các tổ chức khác.
Công ty Novy Disk có hơn 25 năm kinh nghiệm, đã thực hiện hàng chục dự án thành công trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật số cho bộ liên bang, các sở giáo dục khu vực và thành phố.
	https://roboborik.com/

	12. 
	LoReTT
	Lorett
	"LoReTT" is a group of companies whose activities are carried out in the field of ground-based space systems engineering and work with space images. These technologies can be effectively used in education. Our laboratory complexes allow schoolchildren to be involved into a modern “living” science with research and innovative components.
	"LoReTT" là một nhóm các công ty có hoạt động được thực hiện trong lĩnh vực kỹ thuật hệ thống vũ trụ trên mặt đất và làm việc với hình ảnh không gian. Những công nghệ này có thể được sử dụng hiệu quả trong giáo dục. Khu phức hợp phòng thí nghiệm của chúng tôi cho phép học sinh tham gia vào một nền khoa học “sống” hiện đại với các thành phần nghiên cứu và sáng tạo.
	https://eng.lorett.org

	13. 
	
NAUCHNYE RAZVLECHENIA LTD

	LLC GIẢI TRÍ KHOA HỌC
	Russian company Scientific Entertainment develops and supplies educational equipment for more than 25 years. Today we make and deliver equipment covering the following needs of the educational community:
- Kits for extra curriculum activities aimed at developing early motivation of school students toward experimental work
- Educational sets for experimental studying physics, chemistry, biology, ecology and physiology
- Laboratory equipment for higher schools
- Equipment for scientific and research projects of high and higher school students
- Digital laboratory Scifun Steve in Sciland — a multimedia game-based educational product for children 5 to 8

	
	https://nau-ra.com

	14. 
	 HTSTS 
High Technologies and Strategic Systems
	Công ty cổ phần NPK VT & SS (Công ty cổ phần" Công ty khoa học và công nghiệp "Hệ thống chiến lược và công nghệ cao")
	RTI is a private Russian group of companies focused on research, development, manufacturing and support of advanced technology solutions such as radar systems, command and control systems, situational control centers, communication equipment and electronics.
High Technologies and Strategic Systems is a leading developer of integrated security systems, control centers, information and analytical systems and decision support systems for government bodies, power ministries and departments, enterprises and organizations.
The key competencies of the company are the development, implementation and support of automated data storage and processing systems, integrated situational control systems, as well as the development and production of onboard, stationary, portable and mobile communications in a wide range of frequencies.
 
	
	https://www.aorti.ru/en/

	15. 
	  Visitech LLC
	       Visitek
	Resident of the Skolkovo Foundation. Developers of IT solutions in the field of industrial safety, environmental protection, operational efficiency.
The flagship product, the Integrated Work Safety System is a modular intelligent system for automation of industrial safety and labor protection processes, which is designed to coordinate work, manage the work process and ensure the proper level of safety for people, equipment and an industrial facility as a whole. 
	
	https://visitech.ru/#main-feedback

	16. 
	RUSTEHNOBIZNESNU
	RUSTECHNOBUSINES
	RUSTECHNOBUSINESS is a Russian manufacturer of industrial water purification systems.
The company offers innovative, highly efficient, environmentally friendly complete solutions.
	RUSTECHNOBUSINESS là nhà sản xuất hệ thống lọc nước công nghiệp của Nga.Công ty cung cấp các giải pháp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả cao, thân thiện với môi trường.
	https://neptunfilter.com/en/main-page/

	17. 
	NAMI
Russian State Scientific Research Center
	NAMI
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nhà nước Nga
	NAMI is the No. 1 engineering company in the Russian automotive industry.
For over 100 years, we have been helping manufacturers create innovative and unique solutions.
	NAMI là công ty kỹ thuật số 1 trong ngành công nghiệp ô tô của Nga.
Trong hơn 100 năm, chúng tôi đã giúp các nhà sản xuất tạo ra các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
	http://nami.ru/en/

	18. 
	RuFilms LLC
	RuFilms LLC
	RuFilms LLC is one of the largest Russian companies engaged in the translation and localization of audiovisual works, games and mobile applications into Russian and over 20 other languages. Among the landmark projects of our company are the global launches of Masha and the Bear and Abigail. The company is also the largest provider of digital accessibility services (audio descriptions, subtitling for the deaf) for a significant number of commercial, social and museum projects.
	RuFilms LLC là một trong những công ty lớn nhất của Nga tham gia vào việc dịch thuật và bản địa hóa các tác phẩm nghe nhìn, trò chơi và ứng dụng di động sang tiếng Nga và hơn 20 ngôn ngữ khác. Trong số các dự án mang tính bước ngoặt của công ty chúng tôi là sự ra mắt toàn cầu của «Masha và gấu» và «Abigail». Công ty cũng là nhà cung cấp lớn nhất các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận kỹ thuật số (mô tả âm thanh, phụ đề cho người khiếm thính) cho một số lượng đáng kể các dự án thương mại, xã hội và bảo tàng.
	www.rusubtitles.com | www.avt-school.ru
https://rusubtitles.com/en/main/

	19. 
	  LLC Helloi IO
	LLC Helloi IO
	Hello.IO — is an international company that creates projects at the point of design, architecture and technology. We make immersive high-tech spaces to tell a story and create a new culture where people can interact with the digital environment.
One of our main technologies —is phygital. This cool format combines digital and real world.
 
	Công ty “Hello IO”, là nhà sáng chế và sản xuất các thiết bị tương tác đa phương tiện độc đáo như: gian hàng triển lãm, projection và mapping, indoor theme park, các trò chơi giải trí v.v…
Công ty là nhà sản xuất nội dung và công nghệ.
Các sản phẩm và dịch vụ của Hello IO rất phổ biến ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Anh, Tây Ban Nha, Áo, Mỹ và các nước khác.

	http://hello.io/en/

	20. 
	 
	LLC Favorit
	Event-tourist holding "Favorite" provides a full range of travel and MICE services throughout Russia for domestic and foreign tourists. The company has a central office in Moscow, as well as offices in St.Petersburg and Yaroslavl. In 2019, the company took part in 20 international exhibitions and forums. At the moment, due to the lack of foreign tourist flow, the company is promoting a project aimed at stimulating domestic and inbound tourism. Biletarium is a marketplace for excursion services to all museums in Russia. Museums (or companies that have contracts for museums) post their tickets or services, and tourists from all over the world purchase these services. At the moment, the base of the company includes more than 150 museums. WeChat is among the payment methods, which is a huge advantage in the Chinese market. Instant confirmation is also a big advantage. Reservations that are not implemented in any of the Russian services. 
	
	https://biletarium.com

	21. 
	LLC AMTEC
	LLC AMTEK
	The logistics company AMTEK has successfully established itself as a reliable and responsible partner in the field of international cargo transportation.
AMTEK finds an individual approach to each client using multimodal logistics by various modes of transport.
	AMTEK là một công ty hậu cần quốc tế hiệu quả.
Công ty hậu cần AMTEK đã thành công trong việc khẳng định mình là một đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa quốc tế.AMTEK tìm ra cách tiếp cận riêng cho từng khách hàng bằng cách sử dụng dịch vụ hậu cần đa phương thức bằng nhiều phương thức vận tải.
	www.am-tec.ru

	22. 
	HSE University
	Đại học HSE
	The Higher School of Economics is a national research university, founded in 1992, which can rightfully be called the "Higher School of Everything", since not only economics, but almost any other academic discipline except medicine is studied here. The quality of education at the Higher School of Economics is confirmed by indicators in the world rankings THE, QS, Shanghai Ranking, U.S. News Best Global Universities Rankings and others.
HSE campuses are located in 4 large cities of Russia - Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod and Perm. The Higher School of Economics offers 80 undergraduate programs, 179 graduate programs, and 18 graduate schools, of which 8 undergraduate programs and 41 graduate programs are taught entirely in English. The HSE also offers a wide range of short-term courses and business internships aimed at training personnel who plan to work with Russia or stay and work in our country.
NRU HSE has a wide network of partner universities in more than 27 countries, which gives students the opportunity to study on double degree programs or spend a semester or two at a foreign university.
	Trường Kinh tế Cao cấp là một trường đại học nghiên cứu quốc gia, được thành lập vào năm 1992, có thể được gọi chính xác là "Trường Đại học của mọi thứ", vì không chỉ kinh tế học, mà hầu hết mọi ngành học khác ngoại trừ y học đều được nghiên cứu ở đây. Chất lượng giáo dục của Trường Đại học Kinh tế được khẳng định bằng các chỉ số trong bảng xếp hạng thế giới như THE, QS, Shanghai Ranking, U.S. Tin tức Bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu tốt nhất và những nơi khác.Các cơ sở của HSE được đặt tại 4 thành phố lớn của Nga - Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod và Perm. Trường Kinh tế Cao cấp cung cấp 80 chương trình đại học, 179 chương trình thạc sĩ và 18 chương trình nghiên cứu sinh, trong đó 8 chương trình đại học và 41 chương trình thạc sĩ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. HSE cũng cung cấp một loạt các khóa học ngắn hạn và thực tập kinh doanh nhằm đào tạo nhân sự có kế hoạch làm việc với Nga hoặc ở lại và làm việc tại nước ta.NIU HSE có một mạng lưới rộng khắp các trường đại học đối tác tại hơn 27 quốc gia, giúp sinh viên có cơ hội theo học các chương trình cấp bằng kép hoặc dành một hoặc hai học kỳ tại một trường đại học nước ngoài.
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